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QUYẾT ĐỊNH 
Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2025 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về 

việc sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với 

đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc giao, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy 

theo quy định của pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Hà Nội, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 

2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (theo các biểu đính kèm). 

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà 

Nội có trách nhiệm công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách của đơn vị 

theo đúng quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông 

tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở; Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sở Tài chính Hà Nội; 
- Các đ/c lãnh đạo Sở; 
- Website Sở NN và MT; 
- Lưu: VT, KHTC(0). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Xuân Đại 



 



DU TOAN THU NGAN SACH NHA NIYOC NAM 2025 
Sr Nông nghip và Môi trirông Ha Ni 

(kern theo Quyét a'jnh s4  ?S'  /QD-SNNMTngay  'f  tháng nàrn 2025 
cüa S& Nóng nghiep và Mói tru-dng Ha N5i) 

Don vj tInh: dng 

STT NQI DUNG 

DTOAN 
Z 2" s '" " .' 

SAP XEP, TO 
CHUC 

D1J TOAN 
NAM 2025 dã 

'iao 

Tlnh hlnh thc 
dEn 15 thãng 04 

nám 2025 
T) I % 

I Tong s thu, chi np ngãn sách phi, I phi; thu tir nguôn vin trQ 
1 S thu phi, I phi, vin trçr 240.140.000.000 240.140.000.000 103.576.910.000 

1.1 L phi 12.702.000.000 12.702.000.000 2.686.800.000 

1.2 Phi 226.850.000.000 226.850.000.000 100.890.110.000 

2 Chi tü ngun thu phi duqc 4E Ii 59.354.000.000 59.354.000.000 21.919.471.000 

2.1 Chi quán lj hành chinh 22.013.000.000 22.013.000.000 3.661.081.000 

a Kinh phi thrc hin chE d tir chü 22.0 13.000.000 22.013.000.000 3.661.081.000 

2.2 Chisnghip kin/i tl 37.341.000.000 37.341.000.000 18.258.390.000 

a Kinh phi nhiêm vi thung xuyên 37.341.000.000 37.341.000.000 18.258.390.000 

3 S6 phi, I phi np NSNN 180.198.000.000 180.198.000.000 79.361.350.000 

3.1 L phi 12.702.000.000 12.702.000.000 2.686.800.000 

3.2 Phi 167.496.000.000 167.496.000.000 76.674.550.000 
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DIT TOAN CHI NGAN SACH NHA NIfOC NAM 2025 
Giao: So Nông nghip vi Môi trirOrng Hi Ni 

(kern theo Quyd: d;nh sd  35$"  /Qi9-SNNMTngay  A(thang  4,  nOrn 2025 
ctha So' Nong nghip và Môi lntãng Ha N5i) 

Don vj tinh: ddng 

Sri' NQI DUNG 
Tng dy toán dirçrc 

. 
WIND TP g.ao 

. 
D ton dl guao 

Dr toan cOn lai 
. 

chra giao 
TInh hinh thirc 

.. 
hiçn dv toan 

T5' I % 

11 D toán clii ngln sack nhA nu'Orc 3.916.505.342.000 3.859.732.342.000 63.936.600.000 374.676.789.365 9,71 
A Clii quãii I hank chinh 362.424.444.000 362.424.444.000 85.181.381.072 23,50 
a Kin!: phi thite hin chdd Sw chü 208.079.000.000 208.079.000.000 52.603.352.732 
* - Tiên luong, phv cp va các khoin Ce tnh chat luorig (BHXH, SHYT, ...) 101.172.000.000 101.172.000.000 30.853.779.290 
* -Chi khhcngoai lucing(1) 106.907.000.000 106.907.000.000 21.749573442 
b Kin!, p/ti không tlurc hin clii d SIt cl,ü 154.345.444.000 154.345.444.000 32.578.028.340 
* Kink phi ngdn thch Thànhphd bO sungdé thy-c hin cal cách iin luring (2) 55.108.000.000 55.108.000.000 16.072.506.432 
* Tidn thithng 10.132.000.000 10.132.000.000 118.800.000 

* Kink phi chi thu nhp sOng them theo Nghj quyJt s646/2024/NQ-HDND ngay 10/I 0/2024 49.378.000.000 49.378.000.000 14.959.974.908 

* Chi ng/iip vy 30.698.000.000 30.698.000.000 838.747.000 
* Chi mua sOn:. tha chuia TSC (theo danh myc dinh kern) 8.207.000.000 8.207.000.000 
* C/il si.ra chita, cal to các cOng trinh (theo dank myc din/i kern) 822.444.000 822.444.000 5 88.000.000 
II Chi sy- nghip bao v mOi trirong 1.296.118.000.000 1.296.118.000.000 33.337.000.000 2,57 
b Kin!, pl.lnhiêni vu khOng tI:wsYngxuyên 1.296.118.000.000 1.296.118.000.000 33.337.000.000 
* Chi nghip vu 1.296.118.000.000 1.296.118.000.000 33.337.000.000 
C Chi sij nghip kinh t 2.220.898.898.000 2.164.625.898.000 63.436.600.000 256.158.408.293 11,83 
a K/nh phi nhim vy ihwôngxuyên: 80.298.000.000 80.298.000.000 15.235.861.738 
* KinkphIngOn sOc/i Thành phd h3trçi :heophu'o'ngán In- chü dn-c.vcphO d: 71.648.000.000 71.648.000.000 15.235.861.738 
* Kink phi ngOn sOch nhà nzthc dtt hang cung cip djch ry sir nghip cong ste dyng ngOn sOck nhà nithc 8.650.000.000 8.650.000.000 
b K/nh pin' nhim vy khoag thwiingxuyin 2.140.600.898000 2.084.327.898.000 63.436.600.000 240.922.546.555 
* Kink phi ngOn sOch Thành phd bdsung di thyc hin cal cách tidn luring (2) 22.686.000.000 22.686.000.000 2.970.780.308 
* Tin thn-Ong 4.859.000.000 4.859.000.000 16.000.000 

* Kink phi chi thu nh1p tOng them theo Nghj quylt si 46/2024/NQ-HDND ngay 10/10/2024 

* Chi nghip vu 1.674.779.000.000 1.618.506.000.000 63.436.600.000 174.658.526.547 
* Chi mua srn, swa chfra TSC (iheo dan/i muc djnh kern) 15.007.000.000 15.007.000.000 
* Chi stea chIa. cal igo các cong trinh (:heo dan/i myc dinh kern) 422.681.898.000 422.681.898.000 63.277.239.700 
* Chi :frnguôn vin Irq 588.000.000 588.000.000 
D Sv nghip giáo dyc dào 180 4.000.000.000 4.000.000.000 

Kinh phi nhin: vy khOng tlnrO'ng xuyén 4.000.000.000 4.000.000.000 
E S nghip klsoa hoc cong ngh 17.754.000.000 17.754.000.000 

Kink phi nhim vu không tl,wO'ng xuyén 17.754.000.000 17.754.000.000 
* Chi nghip vu 17.754.000.000 17.754.000.000 
F Ch,rorng trinh myc tiêu 15.310.000.000 14.810.000.000 500.000.000 
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